
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ PHỤ NĂM HỌC 2025 - 2026 

KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN  (Áp dụng từ ngày 06/7/2026)  

 

 
 

 

TUẦN 1       
  

 

Thứ 

Học 

phần 

PP bố trí thí 

nghiệm và xử lý số 

liệu 

(01 SV) 

Cô Huyền 

(0794 934 344) 

Kỹ thuật xử lý 

nước thải 

(01 SV) 

Thầy Huy 

(0916 568 680) 

Vi sinh Chăn nuôi 

Thú y 

(01 SV) 

Cô Hương 

(0944 853 161) 

Kiểm nghiệm sản 

phẩm động vật 

(01 SV) 

Cô Hương 

(0944 853 161) 

Cơ thể học 

động vật 

(02 SV) 

Thầy Thư 

(0919 893 158) 

Thực vật thủy 

sinh 

(01 SV) 

Cô Nhâm 

(0973 911 777) 

Các lớp 16DNT1 (1) 16DNTCNC (1) 18DCNTY (1) 16DCNTY (1) 
18DCNTY (1) 

19DCBTY (1) 
15DNT (1) 

 
Tổng số 

tiết dạy 
(10 tiết) (10 tiết) (10 tiết) (10 tiết) (10 tiết) (10 tiết) 

Thứ 2 

(06/7) 

Sáng          

Chiều      4 tiết - Phòng 12 

Thứ 3 

(07/7) 

Sáng  4 tiết - Phòng 16     

Chiều 4 tiết - Phòng 16     4 tiết - Phòng 12 

Thứ 4 

(08/7) 

Sáng  4 tiết - Phòng 16  4 tiết - Phòng 17 4 tiết - Phòng 11  

Chiều 4 tiết - Phòng 16  4 tiết - Phòng 10   
 

Thứ 5 

(09/7) 

Sáng    4 tiết - Phòng 17 4 tiết - Phòng 11 
2 tiết - Phòng 12 

(Hoàn thành) 

Chiều 
2 tiết - Phòng 16 

(Hoàn thành) 
 4 tiết - Phòng 10    

Thứ 6 

(10/7) 

Sáng 
 

2 tiết - Phòng 16  

(Hoàn thành) 
 

2 tiết - Phòng 17 

(Hoàn thành) 

2 tiết - Phòng 11 

(Hoàn thành) 
 

Chiều 
  

2 tiết - Phòng 10 

(Hoàn thành) 
   

Thứ 7 

(11/7) 

Sáng 
  

 
 

  

Chiều 
  

    

  

 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ PHỤ NĂM HỌC 2025 - 2026 

KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN  (Áp dụng từ ngày 06/7/2026)  
      

     TUẦN 1 

Thứ 

Học 

phần 

Di truyền và chọn 

giống thủy sản 

(02 SV) 

Cô Xiếu 

(0915 557 710) 

Sinh học phân tử 

(02 SV) 

Cô Xiếu 

(0915.557.710) 

Dịch tể học và quản lý 

dịch bệnh TH 

(01 SV) 

Cô Mỹ Phương 

(0988 233 588) 

Hình thái, phân loại 

ĐV thuỷ sản  

(01 SV) 

Cô Bích Vân 

(0917 845 748) 

Dược lý thú y 

(01 SV) 

Thầy sĩ 

(0907 900 435) 

Các lớp 17DNTTS2 (2) 
15DNT (1) 

15DNTCNC (1) 
15DNT (1) 18DNTTS (1) 17DCNTY (1) 

 
Tổng số 

tiết dạy 
(10 tiết) (10 tiết) (10 tiết) (14,5 tiết) (10 tiết) 

Thứ 2 

(06/7) 

Sáng 4 tiết - Phòng 10     

Chiều  4 tiết - Phòng 10 
 

4 tiết - Phòng 17 
 

Thứ 3 

(07/7) 

Sáng 
 

    

Chiều      

Thứ 4 

(08/7) 

Sáng 4 tiết - Phòng 10 
 

   

Chiều  4 tiết - Phòng 11 4 tiết - Phòng 12 4 tiết - Phòng 17  

Thứ 5 

(09/7) 

Sáng  
   

4 tiết - Phòng 10 

Chiều  
 

4 tiết - Phòng 12 
4 tiết - Phòng 17 

(Hoàn thành) 
 

Thứ 6 

(10/7) 

Sáng 

2 tiết - Phòng 12 

Tiết 1,2 

(Hoàn thành) 

2 tiết - Phòng 12 

Tiết 3,4 

(Hoàn thành) 

 

 

4 tiết - Phòng 10 

Chiều 
 

 
2 tiết - Phòng 12 

(Hoàn thành) 

2,5 tiết - Phòng 17 

(Hoàn thành) 

2 tiết - Phòng 11 

(Hoàn thành) 

Thứ 7 

(11/7) 

Sáng 
 

 
 

 
 

Chiều      

 


